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Lớp mới Lớp cũ Ghi chú

1 HS1015438235 Lăng Chí Bình Nam 20/06/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

2 HS1015421539 Nguyễn Văn Tiến Đạt Nam 13/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

3 HS1014263566 Hoàng Minh Đức Nam 28/07/2011 Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C8

4 HS1017401810 Lý Văn Đức Nam 04/04/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C8

5 HS1017486909 Phùng Da Hào Nam 29/05/2011 Nùng PTDTNT Ea Kar 10C8

6 HS1015438167 Hoàng Thị Hiền Nữ 10/01/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

7 HS1015451083 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nữ 22/04/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

8 HS1015451137 Nguyễn Đức Hiếu Nam 02/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

9 HS1015451139 Nguyễn Việt Hoàng Nam 05/01/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

10 HS1017401818 Nguyễn Thị Hồng Nữ 03/02/2011 Tày Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C8

11 HS1022066367 Nguyễn Minh Khang Nam 16/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C8

12 HS1015451092 Phạm Chí Kiên Nam 26/02/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

13 HS1015451094 Bùi Văn Kiệt Nam 17/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

14 HS1015451183 Châu Gia Kiệt Nam 20/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

15 HS1015438246 Trần Ly Ly Nữ 27/10/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

16 HS1015451153 Linh Thị Trà My Nữ 26/12/2011 Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

17 HS1014263661 Giàng Seo Nâng Nam 07/09/2011 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C8

18 HS1015439528 Lý Đình Nguyên Nam 17/05/2011 Tày Trường THCS Hoàng Diệu 10C8

19 HS1014263622 Hoàng Yến Nhi Nữ 13/03/2011 Sán Chay Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C8

20 HS1015451054 Phạm Nữ Bình Nhi Nữ 20/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

21 HS1015438254 Hoàng Thị Huyền Nhung Nữ 06/05/2011 Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

22 HS1016658503 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 20/10/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

23 HS1016658506 Hà Hoàng Phong Nam 29/11/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

24 HS1015438183 Nguyễn Huy Phong Nam 02/05/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

25 HS1015427301 Phùng Thị Phượng Nữ 22/07/2011 Kinh Trường THCS Phan Đình Phùng 10C8

26 HS1015451232 Nguyễn Hứa Bảo Quyên Nữ 20/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

27 HS1015439585 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 22/02/2011 Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 10C8

28 HS1015451102 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 09/05/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

29 HS1015451207 Nguyễn Ngọc Sang Nam 16/03/2011 Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

30 HS1015451159 Hồ Khắc Tài Nam 24/08/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

31 HS1014263671 Hoàng Tuấn Tài Nam 28/11/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C8

32 HS1015439571 Hứa Duy Tân Nam 13/07/2011 Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 10C8

33 HS1015438228 Nguyễn Văn Thái Nam 10/07/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

34 HS1014263675 Trần Đăng Thành Nam 27/03/2011 Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C8

35 HS1015438188 Bùi Tấn Thịnh Nam 12/03/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

36 HS1017401772 Thào Duy Toàn Nam 16/01/2010 HMông Trường TH-THCS Vừ A Dính 10C8

37 HS1015451237 Lương Bảo Trâm Nữ 02/10/2011 Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

38 HS1015438189 Lê Huyền Trang Nữ 20/02/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

39 HS1015438186 Lê Văn Tường Nam 14/12/2011 Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

40 HS1014263638 Hoàng Thị Bích Vân Nữ 18/12/2011 Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 10C8

41 HS1015451168 Cao Vũ Tường Vy Nữ 12/09/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

42 HS1015438226 Hà Vy Nữ 02/09/2011 Tày THCS Hoàng Hoa Thám 10C8

43 HS1015451114 Nguyễn Cát Tường Vy Nữ 20/03/2011 Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8

44 HS1015451248 Nguyễn Tường Vy Nữ 31/12/2011 Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 10C8
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